KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu – Lương Thị Thu Hiền
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/09 đến 04/10
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 2
Từ 06/10 đến 11/10
Lương Thị Thu Hiền 
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 18/10
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 4
Từ 20/10 đến 25/10
Lương Thị Thu Hiền 
	Tuần 5
Từ 27/10 đến 01/11
Nguyễn Thị Thu 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ niềm nở
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
*Hoạt động kết nối: Trò chuyện về ngày tết Trung thu
+ Không khí của ngày tết Trung thu
+ Các loại đồ chơi có trong ngày Trung thu
+ Loại bánh đặc trưng có trong ngày Trung thu
+ Các hoạt động diễn ra trong ngày trung thu
+ Bé đi đâu chơi trong ngày trung thu 
- Tạo tình huống để trẻ sử dụng lời chào, cảm ơn, vâng ạ. (MT36) 
	* Cô đón trẻ niềm nở
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Hướng dẫn trẻ nếp sống thanh lịch, văn minh: Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Hoạt động kết nối: Trò chuyện về Khuôn mặt đáng yêu
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về đôi mắt
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về cái mũi
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về miệng xinh
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về đôi tai
+ Trò chuyện cách chăm sóc, bảo vệ các bộ phận trên khuôn mặt 
	* Cô đón trẻ niềm nở
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Hoạt động kết nối: Trò chuyện cùng trẻ về ngày 20/10
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa ngày 20/10
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động ngày 20/10
+ Bé làm gì để tặng bà, mẹ ngày 20/10 
+ Tình cảm của bé dành cho bà, mẹ
+ Giáo dục trẻ ngoan, lễ phép vâng lời người thân 
	* Cô đón trẻ niềm nở
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Hoạt động kết nối: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể: 
+ Trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay
+ Trò chuyện với trẻ về tay phải, tay trái
+ Trò chuyện với trẻ về đặc điểm đôi bàn tay
+ Trò chuyện với trẻ về tác dụng đôi bàn tay
+ Chơi các trò chơi về đôi bàn tay 
	* Cô đón trẻ niềm nở
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Hoạt động kết nối: Trò chuyện cùng trẻ về đôi bàn chân
+ Trò chuyện với trẻ về đôi bàn chân
+ Trò chuyện với trẻ về chân phải, chân trái
+ Trò chuyện với trẻ về đặc điểm đôi bàn chân
+ Trò chuyện với trẻ về tác dụng đôi bàn chân
+ Chơi các trò chơi về đôi bàn chân
-> GD trẻ biết bảo vệ cơ thể của mình và giữ gìn vệ sinh sạch sẻ 
	MT36

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn 
* BTPTC: Tập bài “Tay đẹp”
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT tay: Giấu tay-Tay đẹp đâu.
- ĐT bụng: Tay khỏe đâu? (Tay đưa lên cao-Vỗ đầu gối)
- ĐT chân: Chân khỏe đâu? (Đứng lên ngồi xuống)
- ĐT bật: Bật tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng quanh lớp.
(Thứ 2, thứ 6 tập theo nhạc bài “Ồ sao bé không lắc” 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy châm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn 
* BTPTC: “Tập với hoa tay"
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay giơ lên cao hạ xuống
- Lưng, Bụng: Quay người sang 2 bên phải trái
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng quanh lớp.
(Thứ 2, thứ 6 tập theo nhạc bài “Đu quay” 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn 
* BTPTC: Tập bài “Tay đẹp”
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT tay: Giấu tay-Tay đẹp đâu.
- ĐT bụng: Tay khỏe đâu? (Tay đưa lên cao-Vỗ đầu gối)
- ĐT chân: Chân khỏe đâu? (Đứng lên ngồi xuống)
- ĐT bật: Bật tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng quanh lớp.
(Thứ 2, thứ 6 tập theo nhạc bài “Ồ sao bé không lắc” 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy châm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn 
* BTPTC: “Tập với hoa tay"
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay giơ lên cao hạ xuống
- Lưng, Bụng: Quay người sang 2 bên phải trái
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng quanh lớp.
(Thứ 2, thứ 6 tập theo nhạc bài “Đu quay” 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn 
* BTPTC: Tập bài “Tay đẹp”
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT tay: Giấu tay-Tay đẹp đâu.
- ĐT bụng: Tay khỏe đâu? (Tay đưa lên cao-Vỗ đầu gối)
- ĐT chân: Chân khỏe đâu? (Đứng lên ngồi xuống)
- ĐT bật: Bật tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng quanh lớp.
(Thứ 2, thứ 6 tập theo nhạc bài “Ồ sao bé không lắc” 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động vận động
VĐ: Tung bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Chạy theo cô 

	Hoạt động vận động
Đi có bê vật trên tay
Trò chơi: Cá bơi 

	Hoạt động vận động
5. Chạy nhanh chậm theo hiệu lệnh (MT2) 
TCVĐ: Chi chi chành chành 

	Hoạt động vận động
- Đi trong đường hẹp
TC: Ai ném xa hơn 

	Hoạt động vận động
Nhún bật tại chỗ 
TC: Tung bóng 

	MT2, MT21, MT18

	
	T3
	Nhận biết tập nói
Đèn ông sao 

	Nhận biết tập nói
Tên của bé 

	Nhận biết tập nói
Hoa hồng đỏ 

	Nhận biết tập nói
- Khuôn mặt xinh của bé( mắt,mũi ,miệng) 

	Nhận biết tập nói
5. Đôi bàn tay của bé (MT18) 

	

	
	T4
	Nhận biết phân biệt 
Phận biệt màu xanh 

	Hoạt động với đồ vật
Xâu vòng đỏ tặng mẹ 

	Nhận biết phân biệt 
- Phân biệt màu đỏ, màu xanh 

	Hoạt động với đồ vật
Xếp chồng, xếp cạnh 

	Nhận biết phân biệt 
4. Nhận biết phân biệt to-nhỏ (MT21) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Đên trăng 

	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Gấu con ngoan 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Vệ sinh buổi sáng 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Miệng xinh 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ:Bé ngoan 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
* NH: Rước đèn dưới trăng
TCAN: Nu na nu nống 

	Hoạt động tạo hình
- In ngón tay tạo thành cánh hoa 

	Hoạt động âm nhạc
*Dạy Hát: Cháu yêu bà
VĐTN: Tập tầm vông 

	Hoạt động tạo hình
-Dán lá vàng 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Tay thơm tay ngoan
Nghe hát: Em ngoan hơn búp bê 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn: Thơ Đêm Trăng 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Xâu vòng đỏ tặng mẹ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn:NBTN: Hoa hồng đỏ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Truyện vệ sinh buổi sáng 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: NBPB: To - nhỏ 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCĐ: Quan sát : Thời tiết mùa thu, Cây hoa mười giờ, Cây xanh, Đồ chơi trong sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to, Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống, nhặt bóng, Đoàn tàu nhỏ xíu
- Chơi tự chọn : Đu quay,cầu trượt,bập bênh, lắp ghép, tháo lắp vòng, xâu hạt, chơi với bóng
- Thứ 5: Cho trẻ dạo chơi tham quan dưới sân trường 
	- HĐCĐ: Quan sát : Thời tiết màu thu, khuôn mặt của bé, Bể cá tầng 2, cây hoa sen cạn
-TCVĐ: Chở táo về nhà, Máy bay, Ai đi đúng hướng, Cái chuông nhỏ, Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn : Lồng hộp, cầu trượt, lắp ghép, nhặt lá, xé giấy
- Thứ 5: Cho trẻ dạo chơi tầng 2 
	- HĐMĐ: Quan sát: Bể cá cảnh ở sân trường, cây lưỡi hổ, cây hoa giấy, Cây đuôi công
- TCVĐ: Bóng tròn to, Tìm nấm, Ai đi đúng hướng, Người giao hàng tý hon
- Chơi tự chọn : Trang trí bưu thiếp chào mừng ngày 20/10, cầu trượt, lắp ghép, xé giấy, xích đu, chơi với lá.
- Thứ 5: Dạo chơi quanh sân trụ sở tổ dân phố 
	- HĐMĐ: Quan sát: Đôi bàn tay của bé, cầu trượt, Thời tiết mùa thu, Cây hoa súng
-TCVĐ: Bóng nảy, Trườ nắng trời mưa, Bắt bướm, Qua suối
- Chơi tự chọn : Cầu trượt, xích đu, xé giấy, lắp ghép, lồng hộp, nhặt lá
- Thứ 5: Cho trẻ tham quan phòng kidsmart 
	- HĐMĐ: Quan sát : Đồ chơi trong góc bế em; Cây vạn niên thanh, Đôi bàn chân; Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Chú ếch con, lăn bóng, Làm theo cô, Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn : Đu quay,cầu trượt,bập bênh, tháo lắp vòng, xâu hạt, xé giấy, chơi với bóng, chơi với nước và cát
- Thứ 5: Cho trẻ dạo chơi tham quan lớp B1
	

	Chơi tập ở các góc
	*Góc trọng tâm: 
+ Tuần 1+3: Góc bé với hình và màu : Làm đồ chơi Trung thu, Trang trí bưu thiếp tặng bà và mẹ
+ Tuần 2 Góc bế em: Hướng dẫn trẻ thao tác vai: Mặc yếm cho búp bê 
+ Tuần 4: Góc kể chuyện : Nghe cô đọc thơ : Miệng xinh, tô màu bài theo nội dung truyện: Em bé dũng cảm.
+ Tuần 5: Góc HĐVĐV: Lồng hộp to-nhỏ
* Góc kể chuyện:
- Nghe cô kể chuyện theo tranh câu chuyện: Gấu con ngoan, Vệ sinh buổi sáng . Nghe cô đọc thơ : Miệng xinh, Bé ngoan giới thiệu sách mới với trẻ,
- Bé xem tranh về hình ảnh bạn trai, bạn gái, gia đình bé
- Tô màu theo nội dung bài thơ, câu chuyện : Bé ngoan, Gấu con ngoan, Vệ sinh buổi sáng 
- Chuẩn bị: Sách, truyện; tranh rỗng, tranh ảnh bạn trai bạn gái, gia đình bé sách chuyện mới, sáp màu, 
* Góc hoạt động với đồ vật: 
- Gắp quả bông màu xanh, đỏ vào hình con sâu , xâu hoa, xâu vòng màu xanh, đỏ tặng bà, tặng bạn, tặng mẹ ; Chọn màu xanh, đỏ thả vào ống theo màu, luồn dây giầy, xếp chồng, xếp cạnh, lồng hộp
- Chuẩn bị: Hạt vòng, hoa, dây xâu, Bộ lồng hộp, hoa xanh- đỏ, tranh ghép, bộ thả hình, bộ thả hạt vòng, quả bông, Bộ cốc có màu xanh đỏ vàng, hình vuông.........
* Góc bé chơi với hình và màu :
- In ngón tay tạo thành bông hoa, Tô màu bàn tay, khuôn mặt, Làm bưu thiếp tặng mẹ, tô màu vòng tay, dán chiếc vòng, dán trang trí bông hoa tặng bà, mẹ, Tô màu bông hoa, in hình bông hoa, gán hình cho con vật theo màu, Bàng quay kì diệu ,
- Chuẩn bị : Hình vẽ mẫu, tranh rỗng bông hoa, chiếc vòng, màu nước, nhũ, bông hoa, tăm bông, ống hút, khuôn hình bông hoa, mảng chơi trên tường, đất nặn, khăn lau, hạt vòng, tranh A4 giấy A4 …… 
* Góc bế em: 
- Bế búp bê, đeo yếm cho búp bê, cho búp bê ăn, uống nước.
Góc thực hành : Xúc hạt, gắp quả bông
- Chuẩn bị: Búp bê, đồ chơi nấu ăn; đĩa, yếm, khăn mặt, bát, thìa, quả bông, kẹp, chai…
* Góc vận động: 
- Cho trẻ chơi: Thả bóng theo màu, bảng giác, đóng mở nắp chai, gõ búa cọc; búa 3 bi 2 tầng , xé giấy thành dải, Đi trong đường hẹp, nhúm bật tại chỗ, Đi kết hợp chạy.
- Chuẩn bị: bộ đồ chơi búa cọc; búa 3 bi 2 tầng, bóng, đường hep, giấy, ống thả bóng, bảng cảm giác, bộ đóng mở nắp chai……
- Giáo dục trẻ chơi với các bạn trong góc chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Tổ chức giờ ăn:
- Cho trẻ đọc bài thơ: Giờ ăn
- Tập cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau trong một bữa. 
- Khuyến khích trẻ ăn được tất cả các loại thức ăn
- Tiếp tục rèn trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: tự xúc cơm, nhặt cơm rơi vào khay, lau tay
*Trong giờ ngủ: Nghe hát ru : Công cha như núi Thái Sơn
* Vệ sinh: - Hướng dẫn trẻ có nề nếp đi vệ sinh đúng nơi qui định 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy
- Hướng dẫn trẻ chơi TC: Cái chuông nhỏ
- Rèn trẻ kỹ năng lau tay 
- Nghe kể chuyện: Chú cuội cung trăng 
- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ 
	Hoạt động khác:
-Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi của trẻ (MT30) 
- GD trẻ nếp sống thanh lịch, văn minh: Rót nước và uống nước đúng cách
- HD trẻ kỹ năng cầm cốc uống nước
- Rèn trẻ kỹ năng xâu vòng: Xâu vòng
- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ 
	- HD trẻ kỹ năng lấy nước uống
- Rèn trẻ kỹ năng: Đi dép
- Nghe đọc ca dao, đồng dao: Tay đẹp
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng xé giấy: Xé dải dài
- Nếu gương bé ngoan, văn nghệ 
	- HD TC: Tìm đồ chơi theo yêu cầu của cô
- Rèn trẻ kỹ năng lấy nước uống
- Nghe bài thơ: Đôi bàn tay
- Ôn HĐVĐV: Xâu vòng màu đỏ
- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ 
	- Rèn trẻ kỹ năng đi dép, cởi dép, cất dép đúng nơi quy định
- Hướng dẫn trẻ chơi TC: Thể hiện cảm xúc theo tranh
- Nghe đọc bài thơ: Đôi bàn chân
- Rèn trẻ kỹ năng di màu: Di màu đôi bàn tay
- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ 
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